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INT.5.13.01 Lập trình Windows (C#.NET) 4 7h30-11h30 Lab 02 Nguyễn Quý Sơn 08/07/2026 09/09/2026

INT.5.15.01 Quản trị CS dữ liệu với SQL Server 2 7h30-11h30 Lab 02 Trương Bá Vĩnh 06/07/2026 03/08/2026

INT.5.15.01 Quản trị CS dữ liệu với SQL Server 2 13h00-17h00 Lab 02 Trương Bá Vĩnh 06/07/2026 27/07/2026

INT.5.16.01 Lập trình hướng đối tượng với C# 6 7h30-11h30 Lab 02 Nguyễn Mạnh Hùng 10/07/2026 04/09/2026

INT.5.20.02 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 4 13h00-17h00 Lab 02 Nguyễn Quý Sơn 08/07/2026 09/09/2026

INT.5.21.01 Xây dựng website với PHP và My SQL 2 7h30-11h30 Lab 02 Trương Bá Vĩnh 07/09/2026 05/10/2026

INT.5.21.01 Xây dựng website với PHP và My SQL 2 13h00-17h00 Lab 02 Trương Bá Vĩnh 07/09/2026 28/09/2026

INT.5.22.01 Lập trình Java 4 7h30-11h30 Lab 02 Nguyễn Mạnh Hùng 16/09/2026 07/10/2026

INT.5.22.01 Lập trình Java 6 7h30-11h30 Lab 02 Nguyễn Mạnh Hùng 11/09/2026 09/10/2026

PRS.01 Kỹ năng thuyết trình 7 13h00-17h00 Online Phùng Thị Kiều Oanh 11/07/2026 25/07/2026

WKS.01 Kỹ năng làm việc 3 7h30-11h30 Online Phùng Thị Kiều Oanh 08/09/2026 22/09/2026

PRS.01 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 2 7h30-11h30 Online Quách Thanh Hiếu 12/10/2026 26/10/2026

PRS.01 Kỹ năng thuyết trình 7 13h00-17h00 Online Phùng Thị Kiều Oanh 11/07/2026 25/07/2026

WKS.01 Kỹ năng làm việc 3 7h30-11h30 Online Phùng Thị Kiều Oanh 08/09/2026 22/09/2026

PRS.01 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 2 7h30-11h30 Online Quách Thanh Hiếu 12/10/2026 26/10/2026

PRS.01 Kỹ năng thuyết trình 7 13h00-17h00 Online Phùng Thị Kiều Oanh 11/07/2026 25/07/2026

WKS.01 Kỹ năng làm việc 3 7h30-11h30 Online Phùng Thị Kiều Oanh 08/09/2026 22/09/2026

PRS.01 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 2 7h30-11h30 Online Quách Thanh Hiếu 12/10/2026 26/10/2026

PRS.01 Kỹ năng thuyết trình 7 13h00-17h00 Online Phùng Thị Kiều Oanh 11/07/2026 25/07/2026

PRS.01 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 2 7h30-11h30 Online Quách Thanh Hiếu 12/10/2026 26/10/2026

2 02PM18A1,CI 18 INT.5.14.01 Quản trị mạng Window Server 4 13h00-17h00 Lab 402 Trương Bá Vĩnh 08/07/2026 09/09/2026
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INT.5.15.02 Quản trị CS dữ liệu với SQL Server 7 13h00-17h00 Lab 402 Trương Bá Vĩnh 22/08/2026 17/10/2026

INT.5.16.02 Lập trình hướng đối tượng với C# 6 13h00-17h00 Lab 402 Trần Thị Minh Thúy 10/07/2026 04/09/2026

INT.5.20.01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 2 7h30-11h30 Lab 402 Nguyễn Quý Sơn 20/07/2026 03/08/2026

INT.5.20.01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 7 13h00-17h00 Lab 402 Nguyễn Quý Sơn 11/07/2026 15/08/2026

INT.5.21.02 Xây dựng website với PHP và My SQL 3 13h00-17h00 Lab 402 Trần Thị Minh Thúy 18/08/2026 13/10/2026

PRS.02 Kỹ năng thuyết trình 3 7h30-11h30 305 Lê Nguyễn Hoàng Dung 07/07/2026 21/07/2026

WKS.02 Kỹ năng làm việc 6 13h00-17h00 409 Phùng Thị Kiều Oanh 11/09/2026 25/09/2026

PRS.02 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 6 13h00-17h00 408 Quách Thanh Hiếu 02/10/2026 16/10/2026

SMA.5.09.01 Pháp luật kinh tế 6 13h00-17h00 305 Phan Hữu Thọ 10/07/2026 04/09/2026

SMA.5.13.02 Tài chính doanh nghiệp 3 13h00-17h00 305 Lưu Vũ Hiển 07/07/2026 01/09/2026

SMA.5.15.01 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2 7h30-11h30 305 Mai Luu Huy 10/08/2026 05/10/2026

SMA.5.21.01 Quản trị chuỗi cung ứng 2 13h00-17h00 305 Vũ Ngọc Đan Thanh 14/09/2026 05/10/2026

SMA.5.21.01 Quản trị chuỗi cung ứng 3 13h00-17h00 305 Vũ Ngọc Đan Thanh 08/09/2026 06/10/2026

SMA.5.22.01 Quản trị nhân sự 4 13h00-17h00 Online Nguyễn Anh Toàn 08/07/2026 12/08/2026

PRS.02 Kỹ năng thuyết trình 3 7h30-11h30 305 Lê Nguyễn Hoàng Dung 07/07/2026 21/07/2026

WKS.02 Kỹ năng làm việc 6 13h00-17h00 409 Phùng Thị Kiều Oanh 11/09/2026 25/09/2026

PRS.02 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 6 13h00-17h00 408 Quách Thanh Hiếu 02/10/2026 16/10/2026

PRS.02 Kỹ năng thuyết trình 3 7h30-11h30 305 Lê Nguyễn Hoàng Dung 07/07/2026 21/07/2026

PRS.02 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 6 13h00-17h00 408 Quách Thanh Hiếu 02/10/2026 16/10/2026

PRS.03 Kỹ năng thuyết trình 3 7h30-11h30 305 Lê Nguyễn Hoàng Dung 28/07/2026 11/08/2026

WKS.03 Kỹ năng làm việc 6 13h00-17h00 409 Phùng Thị Kiều Oanh 02/10/2026 16/10/2026

PRS.03 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 6 13h00-17h00 409 Quách Thanh Hiếu 30/10/2026 13/11/2026

PRS.03 Kỹ năng thuyết trình 3 7h30-11h30 305 Lê Nguyễn Hoàng Dung 28/07/2026 11/08/2026

WKS.03 Kỹ năng làm việc 6 13h00-17h00 409 Phùng Thị Kiều Oanh 02/10/2026 16/10/2026

PRS.03 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 6 13h00-17h00 409 Quách Thanh Hiếu 30/10/2026 13/11/2026

PRS.04 Kỹ năng thuyết trình 3 18h00-21h00 Online Phùng Thị Kiều Oanh 14/07/2026 28/07/2026

WKS.04 Kỹ năng làm việc 2 18h00-21h00 Online Quách Thanh Hiếu 07/09/2026 21/09/2026

PRS.04 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 2 18h00-21h00 Online Quách Thanh Hiếu 28/09/2026 12/10/2026
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PRS.04 Kỹ năng thuyết trình 3 18h00-21h00 Online Phùng Thị Kiều Oanh 14/07/2026 28/07/2026

WKS.04 Kỹ năng làm việc 2 18h00-21h00 Online Quách Thanh Hiếu 07/09/2026 21/09/2026

PRS.04 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 2 18h00-21h00 Online Quách Thanh Hiếu 28/09/2026 12/10/2026

SMA.5.09.02 Pháp luật kinh tế 6 18h00-21h00 Online Trần Lê Phương Thủy 17/07/2026 25/09/2026

SMA.5.13.01 Tài chính doanh nghiệp 4 18h00-21h00 Online Nguyễn Đỗ Bích Nga 08/07/2026 23/09/2026

SMA.5.15.02 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 7 18h00-21h00 Online Mai Lưu Huy 01/08/2026 10/10/2026

SMA.5.21.02 Quản trị chuỗi cung ứng 3 18h00-21h00 Online Vũ Ngọc Đan Thanh 04/08/2026 13/10/2026

SMA.5.22.02 Quản trị nhân sự 2 18h00-21h00 Online Nguyễn Anh Toàn 20/07/2026 07/09/2026

PRS.04 Kỹ năng thuyết trình 3 18h00-21h00 Online Phùng Thị Kiều Oanh 14/07/2026 28/07/2026

WKS.04 Kỹ năng làm việc 2 18h00-21h00 Online Quách Thanh Hiếu 07/09/2026 21/09/2026

PRS.04 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 2 18h00-21h00 Online Quách Thanh Hiếu 28/09/2026 12/10/2026

COA.5.12.01 Thuế và TH khai báo thuế 6 18h00-21h00 Online Nguyễn Thị Tổ Quyên 02/10/2026 16/10/2026

COA.5.12.01 Thuế và TH khai báo thuế 7 18h00-21h00 Online Nguyễn Thị Tố Quyên 22/08/2026 10/10/2026

COA.5.13.01 Kiểm toán 3 18h00-21h00 Online Phạm Thị Hồng 04/08/2026 13/10/2026

COA.5.19.01 Tài chính doanh nghiệp 4 18h00-21h00 Online Nguyễn Đỗ Bích Nga 08/07/2026 23/09/2026

COA.5.21.01 Kế toán Excel 6 18h00-21h00 Online Nguyễn Thị Tổ Quyên 10/07/2026 18/09/2026

COA.5.22.01 Phần mềm kế toán Misa 2 18h00-21h00 Online Huỳnh Thị Xuân Thủy 06/07/2026 10/08/2026

COA.5.22.01 Phần mềm kế toán Misa 7 18h00-21h00 Online Huỳnh Thị Xuân Thủy 11/07/2026 08/08/2026

PRS.04 Kỹ năng thuyết trình 3 18h00-21h00 Online Phùng Thị Kiều Oanh 14/07/2026 28/07/2026

WKS.04 Kỹ năng làm việc 2 18h00-21h00 Online Quách Thanh Hiếu 07/09/2026 21/09/2026

PRS.04 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng 2 18h00-21h00 Online Quách Thanh Hiếu 28/09/2026 12/10/2026

PHÒNG ĐÀO TẠO
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Lưu ý :  - Các môn học có chia nhóm ở cột ghi chú, sinh viên xem danh sách nhóm kèm theo.
            - Thời khoá biểu có thể có cập nhật, bổ sung hoặc điểu chỉnh nên sinh viên lưu ý xem lại TKB trước khi đến lớp.
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